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TRƯỜNG THCS  

 

Họ và tên:…………………………. 

Lớp:……… 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: Giáo dục công dân 8 

Năm học: 2022 – 2023 

Ngày kiểm tra: .../03/2023 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo 

 

 

I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào một chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi vi phạm 

…………., gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 

A. Chuẩn mực đạo đức.                          

B. Chuẩn mực của xã hội 

C. Qui định của pháp luật.                       

D. Đạo đức và pháp luật. 

Câu 2. Các loại tệ nạn xã hội là? 

A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh. 

B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo. 

C. Ma túy, mại dâm. 

D. Tất cả các đáp án đều đúng. 

Câu 3.  Tác hại của tệ nạn xã hội là? 

A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người. 

B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. 

C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc. 

D. Tất cả các đáp án đều đúng. 

Câu 4. Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS? 

A. Ma túy,mại dâm . 

B. Cờ bạc, rượu chè. 

C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình. 

D. Tất cả các đáp án đều đúng 

Câu 5. Sau khi bị nhiễm HIV, người bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn? 

A. Đau đớn.           

B. Nguy hiểm                  

C. Chết                

D. AIDS        

Câu 6 . HIV/AIDS là căn bệnh? 

A. Có thể chữa khỏi nhưng lại tái phát.                 

B. Có thể chữa khỏi bằng Đông y.          

C. Có thể chữa khỏi bằng Tây y                             

D. Chưa có thuốc chữa khỏi bệnh 

Câu 7. Dấu hiệu lâm sàng chính khi mắc HIV/AIDS là? 
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A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể. 

B. Sốt kéo dài trên 1 tháng. 

C. Ỉa chảy kéo dài trên 1 tháng. 

D. Tất cả các đáp án đều đúng 

Câu 8. Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tốt nhất là trong thời gian nào? 

A. 1 tiếng. 

B. 1 tuần. 

C. Ngay sau 2-3 giờ đầu. 

D. 1 tháng. 

Câu 9. Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu? 

A. Từ 3 năm đến 10 năm.       

B. Từ 1 năm đến 3 năm.               

C. Từ 3 năm đến 5 năm.     

D. Từ 2 năm đến 5 năm. 

Câu 10. Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản 

xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con 

người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là? 

A. Vũ khí. 

B. Tang vật. 

C. Chất độc hại. 

D. Chất gây nghiện. 

Câu 11.  Số lượng buôn pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg bị phạt bao nhiêu tiền ? 

A. 10 triệu đến 100 triệu đồng. 

B. 10 triệu đến 50 triệu đồng. 

C. 10 triệu đến 150 triệu đồng. 

D. 10 triệu đến 20 triệu đồng. 

Câu 12. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là: 

A. Vũ khí 

B. Chất độc hại 

C. Chất thải 

D. Chất nổ 
II.  TỰ LUẬN(7 điểm) 

Câu 1 :(2.0  điểm) 

a.Tệ nạn xã hội là gì? 

b. Tại sao nói: " Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác" ? 

Câu 2: Ngày 5 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội trong buổi tọa đàm:"Chung tay góp sức 

khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn 

mạnh: “Chiến tranh đã qua đi hàng chục năm, nhưng vẫn còn để lại những tàn tích đau 

thương, trong đó có hàng trăm nghìn tấn bom đạn còn sót lại, hằng ngày vẫn gây ra 

những thương vong thương tâm, tổn thất, tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình và xã 

hội Việt Nam...”. 

a. Để hạn chế những hậu quả tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại, Pháp luật nước 

ta đã có những quy định nào?  
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b. Trách nhiệm của học sinh phải làm gì? 

Câu 3 (3điểm): Nam rủ Bình đến nhà An chơi nhân ngày sinh nhật của An. Bình nói : 

“Bạn không biết là anh của An bị AIDS à? Tớ không đi đâu, sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết! 

Thôi, bạn đi một mình đi!”.  

a. Nhận xét thái độ của Bình ? 

b. Em hiểu như thế nào về HIV/AIDS ? 

c. Nếu là Nam trong trường hợp này, em sẽ nói với Bình như thế nào cho bạn hiểu ?. 
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IV. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 

I. Trắc nghiệm (3điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

A D D D D D D C A A A B 

 

II. Tự luận ( 7 điểm) 

 

  Điểm  

 Câu 1 

(2 điểm) 

  Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai 

lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu 

quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. 

- Sở dĩ nói: Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội 

ác" bởi vì chính tệ nạn xã hội hủy hoại sức khỏe tinh thần và 

đạo đức của con người. Làm tiêu tán của cải vật chất và tan vỡ 

hạnh phúc gia đình, những hậu quả này khiến con người rơi vào 

tuyệt vọng, không làm chủ được chính mình và dễ dáng sa vào 

con đường tội ác. HS lấy ví dụ để chứng minh như: Tệ nạn ma 

túy thì dẫn đến hậu quả gì…..và không ít những tội ác đã làm 

đau lòng mọi người chỉ vì nghiện ma túy như giết người, cướp 

của….. 

1.0 

 

 

1,0 

 

 

 

Câu 2 

(2 điểm) 

     a. Quy định của pháp luật: 

+ Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái 

phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất chấy, chất phóng xạ 

và chất độc hại. 

+ Chỉ những cơ quan tổ chức, cá nhân được nhà 

nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở 

và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và 

chất độc hại. 

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo 

quản, chuyên chở, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất 

phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên 

môn kĩ thuật, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ 

quy định an toàn.  

     b. Trách nhiệm của học sinh: 

 

 

1,0 
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+ Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy định về phòng ngừa TN vũ khí cháy nổ và các chất độc 

hại. 

+ Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè và mọi 

người xung quanh thực hiện tốt các quy định của nhà nước 

đã nêu trên. 

+ Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người 

khác vi phạm các quy định trên. 

 

 

1,0 

 Câu 3( 3,0) a- Em không đồng ý với ý kiến của Bình. Vì: AIDS không 

lây qua con đường tiếp xúc thông thường. 

     b- HIV là tên một loại vi - rút gây suy giảm miễn dịch ở 

người. AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện 

triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe doạ tính mạng con 

người. ( 1 điểm ) 

c- Nếu là Nam, em sẽ : 

+ Giải thích cho Bình hiểu HIV/AIDS chỉ lây qua 3 đường: 

máu, quan hệ tình dục bừa bãi, từ mẹ sang con. 

+HIV không phải là tệ nạn xã hội mà nó là căn bệnh của tệ 

nạn xã hội 

+ Chúng ta không nên phân biệt, đối xử với những người bị 

AIDS. 

+ Nên sống gần gũi, động viên và chia sẻ với họ. Đó là 

cách ứng xử thanh lịch, văn minh. 

+ Thuyết phục Bình và rủ thêm một số bạn cùng lớp đến dự 

sinh nhật của An và chung vui với bạn. 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

1,5 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN GDCD 8 

TT 

 

Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng % tổng điểm  

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận 

dụng 

cao 

Số CH Thời 

gian 

(phút) 
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Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH Thời 

gian 

(phút) 

TN TL   

1 Phòng 

chống tệ 

nạn xã 

hội. 

Khái niệm, 

biểu 

hiệnTNXH 

1,5        1 1/2  1.25  

Tác hại, 

Quy định 

của pháp 

luật về 

phòng 

chống 

TNXH của 

TNXH 

  2,5      2 1/2  1.5  

2 Phòng 

chống 

nhiễm 

HIV/AIDS 

Khái niệm, 

biểu hiện 

của nhiễm  

HIV/AIDS 

4 

1/3 

       4 1/3  2.0  

Tác hại, 

Quy định 

của pháp 

luật về 

phòng 

chống 

HIV/AIDS 

  2  1/3  1/3 1.5 2 2/3  2.5  

3 Phòng 

ngừa tai 

nạn vũ khí 

cháy nổ và 

các chất 

độc hại. 

Khái niệm 

về vũ khí 

cháy nổ và 

các chất 

độc hại. 

2    1/2    2 1/2  1.5  

Quy định 

của pháp 

luật và 

trách 

nhiệm của 

công dân 

về phòng 

ngừa tai 

nạn vũ khí 

cháy nổ và 

các chất 

độc hại. 

  1,5      1 1/2  1.25  

Tổng 8 15 6 10 2/3 10 1/3 45 12 3    

Tỷ lệ % 37,75 32,25 1,5 1,5   45 100  
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Tỷ lệ chung % 70 30   45 100  

 

 

                       

 

 

 

 

 

II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ kiến thức, kỹ 

năng cần kiểm tra, 

đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 Phòng 

chống tệ 

nạn xã hội. 

1.Khái niệm , 

Phòng chống 

tệ nạn xã hội. 

2. Qui định, 

tác hại của 

TNXH. 

Nhận biết: Khái niệm 

Phòng chống tệ nạn xã 

hội. 

Thông Hiểu: 

- Hiểu được tác hại của 

TNXH 

 

1,5  

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Phòng 

chống 

nhiễm 

HIV/AIDS. 

1.Khái niệm, 

HIV/AIDS. 

 

2. Qui định 

của pháp luật 

về phòng 

chống nhiễm 

HIV/AIDS.  

 

 

 

3. Vận dụng 

thực tế. 

Nhận biết: Khái niệm, 

biểu hiện của HIV/AIDS. 

Thông Hiểu: 

- Hiểu Qui định của pháp 

luật về phòng chống 

nhiễm HIV/AIDS.  

  
Vận Dụng: Liên hệ  nhận 

xét hành  vi 

Vận dụng cao: 

Vận dụng kiến thức đã 

học để giải quyết tình 

huống . 

4, 1/3  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

3 Phòng 

ngừa tai 

nạn vũ khí 

cháy nổ và 

các chất 

độc hại. 

1.Khái niệm, 

vũ khí cháy 

nổ và chất 

độc hại. 

2. Qui định 

Nhận biết: Khái niệm 

vũ khí cháy nổ và chất 

độc hại. 

 Thông Hiểu: 

- Hiểu được qui định 

2  

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trang 8 

của pháp 

luật. 

của pháp luật. 

Vận Dụng: Liên hệ  nhận 

xét hành vi 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

Tổng 8 6 1/2 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


